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PHỤ LỤC
GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI 10 XE MÔ TÔ

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /9/2026 của UBND phường Cẩm Thành)

STT Tên tài sản Biển kiểm soát Thông số kỹ thuật

Giá trị tài sản
không bao gồm

thuế GTGT
(đồng)

Ghi chú

1 Xe mô tô 76D1-551.03

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: Vario
- Màu sơn: Trắng
- Số khung, số máy: Chưa xác định

23.000.000

2 Xe mô tô 76V6-9823

- Nhãn hiệu: Không xác định
- Số loại: Wave
- Màu sơn: Xanh đen
- Số khung, số máy: Chưa xác định

4.000.000

3 Xe mô tô 60Y5 - 2234 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: Wave S
- Màu sơn: Đỏ đen
- Số máy: JC43E-1237997
- Số khung: RLHJC4314Y609702

4.000.000

4 Xe mô tô 76AA - 059.15 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: VARIO
- Màu sơn: Đen
- Số máy; Số khung: Chưa xác định

23.000.000

5 Xe mô tô 76F1 - 398.97 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: Wave Alpha
- Màu sơn: Đen
- Số máy, số khung: Chưa xác định

10.000.000

6 Xe mô tô 76A1 - 003.59 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: SH 350i
- Số máy: NF11E-6003876
- Số khung: RLHNF1208NY100038
- Màu sơn: Màu xám đen

76.000.000

7 Xe mô tô 76B1 - 711.33 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: VARIO
- Màu sơn: Màu trắng
- Số máy: Chưa xác định
- Số khung: Chưa xác định

23.000.000

8 Xe mô tô 72K2 - 4225 

- Nhãn hiệu: Không xác định
- Số loại: Không xác định
- Màu sơn: Màu nâu
- Số máy: VHU1P50FMG000757
- Số khung: VDCDCG013BM000757

2.000.000

9 Xe mô tô 76AH - 072.18 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: Ware Alpha
- Màu sơn: Màu trắng
- Số máy: Chưa xác định
- Số khung: Chưa xác định

10.000.000

10 Xe mô tô 76AA - 094.31 

- Nhãn hiệu: HONDA
- Số loại: Air Blade
- Số máy: JK14E3076673
- Số khung: RLHJK1407RZ234854
- Màu sơn: Màu đen vàng

30.000.000
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